
SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT 

Số:          /TB-TTKSBT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Đà Nẵng, ngày        tháng 6 năm 2023 

 

THÔNG BÁO 

Về việc mời chào giá gói thầu: Mua văn phòng phẩm phục vụ hoạt động điều 

trị Methadone năm 2023 

 

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Đà Nẵng đang có nhu cầu mua  

văn phòng phẩm phục vụ hoạt động điều trị Methadone năm 2023. 

Kính mời Quý công ty đủ năng lực và kinh nghiệm có quan tâm vui lòng 

chào giá theo các nội dung sau: 

 

ST

T 

Tên hàng 

hoá 
Thông số kỹ thuật, yêu cầu 

Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

Đơn 

giá 

(đồng) 

Thành 

tiền 

(đồng) 

1 Giấy A4  

- Khổ giấy A4 

210 x297mm. Có vỏ thùng 

carton bên ngoài 

- Quy cách: 500 tờ/1 ram, độ 

dày 80gsm 

ram 60   

2 
Bút bi 

xanh 

- Thân bút làm từ nhựa màu 

đục. Giắt bút bằng kim loại mạ 

crom sáng bóng. Tảm có đệm 

mềm (grip) giúp cầm êm tay và 

giảm trơn trượt khi viết. Đầu 

bút dạng cone , 0.7mm. Qui 

cách 20 cây/ hộp 

- Màu xanh. Trọng lượng 1 hộp 

220g 

hộp 30   

3 Bút bi đỏ 

- Thân bút làm từ nhựa màu 

đục. Giắt bút bằng kim loại mạ 

crom sáng bóng. Tảm có đệm 

mềm (grip) giúp cầm êm tay và 

giảm trơn trượt khi viết. Đầu 

bút dạng cone , 0.7mm. Qui 

cách 20 cây/ hộp 

- Màu đỏ. Trọng lượng 1 hộp 

220g 

hộp 7   

4 Bút bi đen 

- Thân bút làm từ nhựa màu 

đục. Giắt bút bằng kim loại mạ 

crom sáng bóng. Tảm có đệm 

mềm (grip) giúp cầm êm tay và 

giảm trơn trượt khi viết. Đầu 

bút dạng cone , 0.7mm. Qui 

hộp 3   

ho
an

pt
-2

8/
06

/2
02

3 
15

:3
2:

55
-h

oa
np

t-h
oa

np
t-h

oa
np

t



2 

 

cách 20 cây/ hộp 

- Màu đen. Trọng lượng 1 hộp 

220g 

5 Bút chì 

- Loại 4B 

- Thân gỗ, ruột chì chắc, độ 

tương phản cao, độ đậm 7b 

- Bút chì Tiệp 

hộp 6   

6 
Tẩy bút 

chì 
- 4B kích thước 2,2x6cm cục 20   

7 
Gọt bút 

chì 

- Vật liệu nhựa, Lưỡi thép 

không rỉ, 1 cái có 2 đầu gọt 

- Màu sắc: Màu ngẫu nhiên.  

cái 20   

8 
Bút dạ 

kính 

- Bút có thiết kế 2 đầu, một đầu 

tròn nhỏ, và 1 đầu tròn nhỏ hơn 

có kích thước 0,9mm với ngòi 

kim 

- Màu xanh, 1 hộp 10 cây 

hộp 6   

9 
Bút dạ 

kính 

- Bút có thiết kế 2 đầu, một đầu 

tròn nhỏ, và 1 đầu tròn nhỏ hơn 

có kích thước 0,9mm với ngòi 

kim 

- màu đỏ, 1 hộp 10 cây 

hộp 6   

10 
Bút dán 

bàn 

- Kích thước đầu bút 0.7mm 

- dạng bút đế cấm 

- 2 bút/bộ và 10 bộ/hộp 

hộp 6   

11 
Bút dấu 

dòng 

- Đánh dấu đều, liên tục, an 

toàn không độc hại. Đầu bút 

5mm 

- 1 hộp 10 cây 

cây 15   

12 
Bút lông 

viết bảng  

- Đầu bút 2.5mm 

- Màu xanh 
cây 15   

13 Bì clear 

- Kích thước khổ F 

- Bì trong, loại dày. 1 tập 12 

cái, trọng lượng 420g 1 tập 

cái 120   

14 Bì lá 
- Kích thước khổ A4 

- Bì trong. Độ dày 0,2mm 
cái 120   

15 
Keo dán 

nước 

- 12 thỏi/lốc. Đầu lưới 

- Độ dính cao, mau khô 
lốc 6   

16 
Keo dán 

khô 

- 30 thỏi/ 1 hộp 

- Chất liệu keo có độ bám dính 

cao. Keo không bị có mùi khi 

để lâu 

hộp 14   

17 
Băng keo 

trong lớn 

- 4,8cm dạng trắng trong suốt, 

50mic, độ dài 500Y 
cuộn 12   
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18 
Băng keo 

trong nhỏ 
- Băng keo 1,8cm, độ dài 20Y cuộn 40   

19 Ghim cài 
- Ghim cài loại tam giác. 100 

cái/ hộp. 100 hộp/ hộp lớn 
hộp lớn 50   

20 Đinh bấm 
- Đinh bấm số 10. 20 hộp nhỏ/ 

hộp lớn 
hộp lớn 16   

21 Bấm đinh 
- Bấm đinh số 10 

- Thân inox 2 đầu bọc nhựa 
cái 8   

22 Kẹp bướm  - Loại lớn 51mm hộp 10   

23 Kẹp bướm  - Loại trung 32mm hộp 10   

24 Kẹp bướm  - Loại nhỏ 25mm hộp 10   

25 Sổ A4 - Loại dày, 4 manh sổ cắt đầu quyển 10   

26 Sổ A4  
- Loại dày, 8 manh sổ không 

cắt đầu 
quyển 10   

27 
Dao rọc 

giấy 

- Loại lớn 18mm, thân nhựa 

bọc su 
cái 6   

28 Kẹp 3 dây 
- Khổ A4, gáy 15cm, bằng 

simily 
cái 10   

29 Kéo lớn - Kéo lớn 210mm  cái 8   

30 Pin tiểu 

- Pin AA, 1 vĩ 2 viên. Loại pin 

kiềm Alkaline, không thủy 

ngân. Giữ năng lượng tới 10 

năm. 

Vĩ 50   

31 Pin đũa 

- Pin AAA, 1 vĩ 2 viên. Loại 

pin kiềm Alkaline, không thủy 

ngân. Giữ năng lượng tới 10 

năm. 

Vĩ 40   

32 Giấy note 
- Loại nilong nhiều màu, có 

chữ sign here 
Tập 10   

33 
Giấy bìa 

màu  

- Khổ giấy A4 

- Màu: xanh dương 

- Bìa cứng 

tờ 50   

34 
Giấy bìa 

màu  

- khổ giấy A4 

- Màu: vàng, hồng 

- Bìa cứng 

tờ 50   

35 
Bút xoá 

dán 

- Kích thước: 6.8 cm x 3 cm 

- Băng dài 12m , rộng 5mm , 

dẻo dai , độ bám dính tốt 

cây 8   
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36 Thước kẻ  - Dài 30cm, nhựa cứng cây 6   

37 Xâu lỗ - Loại sắt Hộp 4   

38 Sổ da 
- Sổ 20x30, loại da mềm, 240 

trang 
Quyển 4   

39 
Pallet 

nhựa  

- Cao 15cm, rộng 60 hoặc 80, 

dài 100cm 
cái 1   

40 Kẹp 2 file 
- Bìa nhựa cứng, khổ A4. Có 2 

khóa 
cái 30   

41 
Bút xoá 

nước 
Loại 12ml. Mau khô Cây 2   

42 Ổ khoá 

- Loại có chìa khoá. Cỡ 10, 

chống rỉ sắt, được sử dụng 

rỗng rãi ở nhiều điều kiện môi 

trường khác nhau. Màu đen 

cái 3   

43 
Bấm đinh 

đại 
Bấm được 250 tờ giấy. Trợ lực Cái 1   

Tổng cộng: ……………..đồng (Bằng chữ)  

 

1. Hồ sơ chào giá được xem hợp lệ để xét chọn giá phải đáp ứng các 

yêu cầu sau: 

a) Về Bảng chào giá: 

- Phải được điền đầy đủ thông tin như mẫu trên 

- Phải có ngày tháng báo giá 

- Thời gian hiệu lực của bảng báo giá (kể từ ngày báo giá).  

- Đơn giá hàng hóa bằng tiền đồng Việt Nam, giá đã trừ chiết khấu, đã 

bao gồm các loại thuế và các chi phí liên quan. 

- Thành tiền = Số lượng x Đơn giá  

b) Có đính kèm bản photocopy giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, 

quyết định thành lập, giấy phép hoạt động hoặc tài liệu có giá trị tương đương 

do cơ quan có thẩm quyền cấp và có đóng dấu của nhà thầu. 

c) Nhà thầu có cam kết hàng hóa sử dụng mua bán đảm bảo yêu cầu 

quản lý nguồn gốc xuất xứ, tiêu chuẩn chất lượng theo pháp luật Việt Nam quy 

định. 

d) Có đầy đủ thông tin của đơn vị chào giá: Tên, địa chỉ, số điện thoại, 

địa chỉ email... 
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 Bì thư phải được niêm phong, đóng dấu, bên ngoài ghi rõ “Mua  văn 

phòng phẩm phục vụ hoạt động điều trị Methadone năm 2023”.  

2. Địa điểm nộp bảng chào giá: Phòng văn thư, Trung tâm Kiểm soát 

bệnh tật thành phố Đà Nẵng. Địa chỉ: Tầng 4, 118 Lê Đình Lý, phường Vĩnh 

Trung, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng. (Điện thoại liên hệ: 0236 

3890408) 

Hạn chót nhận báo giá: 14 giờ 00 ngày 30/6/2023 

3. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Đà Nẵng tổ chức xét chọn giá 

vào lúc  14 giờ 30 ngày 30 tháng 6 năm 2023 tại Phòng họp Trung tâm Kiểm 

soát bệnh tật thành phố Đà Nẵng, Tầng 4, số 118 Lê Đình Lý, phường Vĩnh 

Trung, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng.  

Phương pháp áp dụng xét chọn giá: Chọn giá thấp nhất theo tổng gói mua 

sắm. 

Trân trọng./. 

Nơi nhận: 
- Các đơn vị kinh doanh (danh sách đính kèm); 

- Ban Giám đốc (báo cáo); 

- KHNV (để đăng trên website CDC) 

- TCKT (tham gia xét chọn giá); 

- Lưu: VT, TCHC. 

KT.GIÁM ĐỐC 

                PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

                 Phạm Trúc Lâm 
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DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ GỬI THÔNG BÁO 

(Kèm Thông báo số          /TB-TTKSBT ngày      tháng 6 năm 2023 của Trung tâm 

Kiểm soát bệnh tật thành phố Đà Nẵng)   

STT Tên đơn vị Địa chỉ 

01 Đặng Thị Việt Hồng 
119 Nguyễn Hữu Thọ, phường Hoà Thuận Tây, 

quận Hải Châu, TP Đà Nẵng 

02 

Công ty TNHH 

Thương mại & Dịch vụ 

Ngọc An 

131 Lê Lợi, Phường Hải Châu I, Quận Hải Châu, 

Đà Nẵng 

03 
Doanh nghiệp tư nhân 

Thu Long 

Ki ốt số 23 - Chợ Hàn, Phường Hải Châu I, Quận 

Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng 

04 Nhà sách Phương  04 Lý Thái Tổ, Thạc Gián, Thanh Khê, Đà Nẵng 

 Tổng cộng 04 đơn vị 
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